	SỞ Y TẾ NINH THUẬN

BỆNH VIỆN TỈNH            
	            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	    Số:           /TYC-BVT
	  Ninh Thuận, ngày       tháng       năm 20252024


YÊU CẦU CHÀO GIÁ
Kính gửi: Quý Công ty
Bệnh viện tỉnh có phát hành Yêu cầu chào giá số 4447/TYC-BVT ngày 30/12/2024, trong đó có danh mục mua sắm vật tư và dụng cụ nha khoa. Sau thời hạn nhận thư chào giá (Trước 15 giờ 00 phút ngày 10/01/2025) Bệnh viện chưa nhận được thư chào giá cho danh mục vật tư và dụng cụ nha khoa.

 Bệnh viện gia hạn thêm thời gian nhận báo giá cho danh mục mua sắm vật tư và dụng cụ nha khoa phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh của Bệnh viện tỉnh với nội dung sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá 
1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nhung, Phòng VTTBYT, SĐT: 0352.794.459.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14 tháng 01 năm 2025 đến trước 15h00 ngày 24  tháng  01 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Mua sắm vật tư và dụng cụ nha khoa phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh của Bệnh viện tỉnh (phụ lục 01).
2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau: 
- Bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02.

- Tính hợp lệ của hàng hóa: Cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật. 
 Đối với hàng hóa thuộc TTBYT: Cung cấp thêm Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (đối với loại B,C,D); số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu, hồ sơ công bố tiêu chuẩn loại A, B; Phân loại TBYT,…
3. Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư – Phòng VTTBYT, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 03 ngày, kể từ ngày Bệnh viện đặt hàng.

5. Dự kiến thanh toán tiền hàng: Trong vòng 03 tháng kể từ khi nghiệm thu hàng hoá.
6. Các thông tin khác:
- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan (nếu có).
- Hạn dùng tối thiểu của hàng hoá được tính từ ngày Bệnh viện nhận được hàng:

+ Đối với danh mục vật tư y tế:  Hạn dung ≥ 6 tháng. 

+ Đối với danh mục hoá chất xét nghiệm: Hạn dung ≥ 3 tháng hoặc tối thiểu 1/3 hạn sử dụng của hàng hóa.
-  Nhà thầu có thể tham gia chào giá cho một hoặc nhiều nhóm danh mục. Nhưng phải chào giá cho tất cả các mặt hàng trong nhóm danh mục đó. Mỗi nhóm danh mục là một báo giá riêng biệt.
- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử:  benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.
- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên danh mục báo giá; Người nhận:  Nhung, Phòng VTTBYT, SĐT: 0352.794.459, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC
- Như trên;

- Lưu: VT, TCG4








 LÊ HUY THẠCH
	SỞ Y TẾ NINH THUẬN

BỆNH VIỆN TỈNH

	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc


PHỤ LỤC 01

DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ VÀ DỤNG CỤ NHA KHOA PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH

(Đính kèm Yêu cầu chào giá số              /TYC-BVT  ngày       tháng        năm  2025)

	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	 Số lượng 

	1
	Composite nhộng
	Composite lỏng thích hợp để trám lót, trám bít hố rãnh, trám xoang nhỏ và thành bên các xoang II, đặc biệt là xoang V. Quy cách: Con/ 0.25g
	Con
	30

	2
	Composite đặc 


	Tetric N-Ceram là composite nano-hyprid optimized dạng dẻo quang trùng hợp, sử dụng trám các răng trước và sau.Ít co, lực co thấp. Độ kháng mài mòn cao. Dễ điêu khắc và đánh bóng. Độ bóng cao, màu sắc tự nhiên. Tính ổn định cao, bền màu và không bị dính vào dụng cụ khi điêu khắc. Các màu: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1...
Quy cách: Gói/ 10 nhộng 0,25g.
	Gói
	20

	3
	Chỉ co nướu nhỏ
	Không chất cầm máu. Chỉ co nướu sợi bện được cuộn tròn trên suốt bảo vệ chỉ nên không rối, không thay đổi tiết diện. Có các size: 0, 00, 000
Quy cách: Lọ/ 305cm.
	Lọ
	05

	4
	Keo dán ngà
	Keo dán nano 2 bước Single Bond 2
	Lọ
	03

	5
	Acid Etching denfil


	Etching dạng bán gel với thành phần 37% axit photphoric. 

Quy cách: Ống/ 5ml.
	Ống
	06

	6
	Dầu máy


	Đặc tính sản phẩm:
- Dầu tra tay khoan là sản phẩm chứa hoạt chất làm sạch và dầu bôi trơn cao cấp. Sử dụng đúng cách, phù hợp với tất cả các loại tay khoan nha khoa và motor hơi.
- Sử dụng dầu trước khi hấp sấy giúp tránh khỏi sự hư hại cho các phụ kiện cơ khí.
- Khuyến cáo nên thường xuyên sử dụng dầu tra tay khoan giúp kéo dài tuổi thọ cho tay khoan cũng như tránh được sự hao mòn do hoạt động của tay khoan mang lại.
- Dầu tra tay khoan được tạo ra với công thức rất hiệu quả cho nhiều loại tay khoan với các đầu xịt khác nhau.
- Đầu xịt có thể được sử dụng lại với các chai dầu mới.
	Chai
	05

	7
	Đánh bóng miếng trám composite
	Mũi đánh răng dạng cúp, đĩa, nụ 
	Cây
	30

	8
	Cọ bông bôi keo Composite loại trung
	Có 3 size: nhỏ (tím, trắng), trung bình (xanh dương, vàng), lớn (cam, xanh lá). Quy cách: Ống/ 100 cây.
	Ống
	20

	9
	Dung dịch sát trùng ống tủy 
	Thành phần: Parachlorophenol và Camphor.
Thuốc sát trùng tủy sống gốc phenol.
Sát trùng sau khi lấy tủy và trám.
Sát trùng men răng sau khi khoan sửa soạn xoang trám.

Quy cách: Lọ/ 15ml
	Lọ
	02

	10
	Che tủy
	Thành phần bao gồm Ca(OH)2
Dùng đặt trong ống tủy. Dạng tuýp. 

Quy cách:  ≥ 1.2ml
	Tuýp
	05

	11
	Sát khuẩn tay khoan
	Giấy Sát khuẩn tay khoan CaviWipes 1 820G. 

Quy cách: Hộp 160 tờ
	Hộp
	10

	12
	Trám bít ống tủy
	Keo trám bít ống tủy AH 26
Quy cách: Đóng gói dạng hộp chứa 1 chai và 1 tuýp, chai ≥ 8g (bột) và tuýp ≥ 10g (resin)
	Chai
	02

	13
	Oxide kẽm
	Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm.
 Quy cách: Lọ/ 110g
	Lọ


	05

	14
	Eugenol


	Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxide kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa. 

Quy cách:  Lọ/ 30ml.
	Lọ
	05

	15
	Nước rửa ống tủy
	Sodium Hypochloride 0.25%, nước tinh khiết 
	Chai
	20

	16
	Mũi khoan xương lowspeed trụ 702
	Mũi khoan phẫu thuật trụ
Dùng với tay khoan tốc độ chậm
Chất liệu Tungsten Carbide 
Chiều dài làm việc: 44,5mm
Size: 010, 012, 014, 016, 021, 023 (hoặc tương đương 700, 701, 702, 703)
	Cây
	100

	17
	Fuji I
	Dùng đề hàn gắn cầu răng, mão răng, chốt, mắc cài chỉnh hình. 

Quy cách: Hộp/ 35g:15g.
	Hộp
	02

	18
	Thạch cao cứng
	Dùng để đổ khuôn rang. 

Quy cách: Hộp/ 2 gói 1.5kg.
	Hộp
	05

	19
	Thạch cao mềm
	Đổ đế mẫu thạch cao. Màu trắng. 
Quy cách: Gói/ 2kg
	Gói
	05

	20
	Sáp hồng 
	Sáp màu hồng dùng ghi dấu khớp cắn, làm gối sáp. 

Quy cách: Hộp/ 500g.
	Hộp
	05

	21
	Chất lấy dấu Alginate 
	Vật liệu lấy dấu răng trong nha khoa 
	Gói
	10


PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN
TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….. 

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải – Tp.PR-TC – Ninh Thuận

Theo Thư yêu cầu số            /TYC-BVT ngày         tháng       năm 2025 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

	Stt
	Tên hàng hoá
	Tên thương mại
	Tên theo QĐ số 5086/QĐ-BYT

(Nếu có)
	Mã sản phẩm
	Thông số kỹ thuật
	Hãng /Nước sản xuất
	Quy cách
	Hạn dùng 

(≥ tháng, tính từ ngày bệnh viện nhận hàng)
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (có VAT)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	…


Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan (nếu có).

Báo giá có hiệu lực……..ngày, kể từ ngày ………

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không quy phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Điều kiện khác kèm theo báo giá (nếu có).

 ……………., Ngày ……tháng ……. năm 2025
Giám đốc hoặc người được ủy quyền
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